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ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 SECTION A- MULTIPLE CHOICE (5 marks) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         
                         
                         
                         

 SECTION B- READING COMPREHENSION (2 0marks)      SECTION C- CLOZE TEXT (2 marks)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          

 
 
SECTION D- TRANSLATION (1 mark)  

1. Mặt cắt ngang của hình lăng trụ có dạng hình tròn. 
2. Các bức tường dài của tòa nhà này nhìn về hướng Bắc và hướng Nam để giảm tối thiểu diện tích 

tường bị chiếu nắng 
3.   Diện tích của bức tường hướng Đông là 9 mét vuông. 
4.  This hotel is shaped like a hemisphere. 
5.  Heat is measured in joule. 
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